
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTX,GDNN&ĐH 

V/v rà soát sáng kiến đề nghị xét công 

nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân 

rộng cấp cơ sở cho sáng kiến của các tác 

giả thuộc các cơ sở giáo dục trực thuộc  

Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2025 

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng trường Phổ thông trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng 

kiến ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ đề xuất thành viên Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi 

ảnh hưởng cấp cơ sở - ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2025 (gọi là Hội đồng 

thẩm định sáng kiến năm 2025); 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai rà soát và thẩm định sáng kiến đã đề nghị 

xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp cơ sở, cụ thể: 

Bước 1: Thành viên Hội đồng thẩm định sáng kiến năm 2025 (theo danh 

sách tại phụ lục gửi kèm) tham gia nhóm trực tuyến (zalo), cụ thể: 

- Các thành viên thuộc các nhóm: 2, 3, 7 tham gia nhóm trực tuyến số 1 tại địa 

chỉ: https://zalo.me/g/bucwwd216 (mã QR truy cập nhóm tại phía dưới Văn bản); 

- Các thành viên thuộc các nhóm: 1, 4, 5, 6 tham gia nhóm trực tuyến số 1 tại 

địa chỉ: https://zalo.me/g/lgynze474 (mã QR truy cập nhóm tại phía dưới Văn bản); 

Bước 2: Thành viên Hội đồng thực hiện rà soát và thẩm định theo hướng dẫn 

(Hồ sơ sáng kiến, hướng dẫn rà soát và thẩm định được gửi trên nhóm trực tuyến). 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Giáo dục 

và Đào tạo (Phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp và Đại học, 

đồng chí Đặng Hoàng Anh, số điện thoại 0936001379) để được hỗ trợ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo tới thành viên 

Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở - ngành 

Giáo dục và Đào tạo năm 2025 để thực hiện. 

Trân trọng./. 

    
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, P.GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Minh Tuấn 

 

 

 

 

Mã QR tham gia nhóm 

Thẩm định sáng kiến 01 

 

 Mã QR tham gia nhóm 

Thẩm định sáng kiến 02 
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PHỤ LỤC  

Thành viên Hội đồng thẩm định sáng kiến năm 2025  

(Kèm theo Công văn số:   SGDĐT-GDTX,GDNN&ĐH ngày    tháng   năm 2025 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt Đơn vị Họ và tên 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

 Nhóm 1 (26 thành viên)    

1.   Trường THPT An Lão Nguyễn Xuân Minh  0983313581  

2.   Trường THPT An Lão Phạm Thị Thanh Mai 0383620639  

3.   Trường THPT Bạch Đằng Đoàn Văn Thành 0906154919  

4.   Trường THPT Bạch Đằng Nguyễn Thị Bình 0343693793  

5.   Trường THPT Cát Hải Bùi Thị Diễm Hằng 0388559279  

6.   Trường THPT Cát Hải Bùi Thị Lan Phương 0903472092  

7.   Trường THPT Kiến An Cao Thị Vân 0917385692  

8.   Trường THPT Kiến Thuỵ Hoàng Hải Long  0866407939  

9.   Trường THPT Lê Ích Mộc Trần Anh Tuấn 0974183908  

10.   Trường THPT Lê Quý Đôn Lương Thi Quang 0982438709  

11.   Trường THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Anh Minh 0983327774  

12.   Trường THPT Lý Thường Kiệt Nguyễn Thị Hiền 0989087224  

13.   Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Hoàng Văn Phong 0984777940  

14.   Trường THPT Đồng Hoà Đào Thị Thanh Tâm 0379761118  

15.   Trường THPT Quang Trung Nguyễn Thị Thu Trang 0987974303  

16.   Trường THPT Thái Phiên Doãn Thị Trường Nhung 0915185867  

17.   Trường THPT Tiên Lãng Nguyễn Văn Minh 0906224924  

18.   Trường THPT Toàn Thắng Đỗ văn Đoản 0979664395  

19.   Trường THPT Trần Hưng Đạo Bùi Quang Đặng 0912279636  

20.   Trường THPT Trần Nguyên Hãn Trần Bảo Trung 0934356464  

21.   Trường THPT Vĩnh Bảo Phạm Đức Thanh 0988779112  

22.   Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông Vũ Thị Kim Hưng 0912581022  

23.   Trường THPT Phan Đăng Lưu Trương Thị Thuỳ Linh 0934640005  

24.   Trường THPT Phan Chu Trinh Phạm Thị Lê  0985184732  

25.   Trường THPT Hàng Hải 1 Phạm Thị Phương 0389896559  

26.   Trường THPT Chuyên Trần Phú Nguyễn Thị Thanh Thúy 0983481700  

 Nhóm 2 (30 thành viên)    

1.   Trường THPT An Dương Đào Trúc Hạnh 0397939603  

2.   Trường THPT An Lão Đỗ Thị Minh Huệ 0865260848  

3.   Trường THPT An Lão Phạm Thị Hồng Hà 0384920050  

4.   Trường THPT Cát Hải Ngô Thị Thương 0392253925  

5.   Trường THPT Đồ Sơn Đỗ Phương Thảo 0964516979  

6.   Trường THPT Đồ Sơn Đỗ Thị Hường 0983352069  

7.   Trường THPT Kiến An Bùi Thị Tuyết Nam 0982169634  

8.   Trường THPT Kiến Thuỵ Bùi Thị Dung  0969222808  

9.   Trường THPT Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Ngọc Anh 0968459366  

10.   Trường THPT Lý Thường Kiệt Nguyễn Thị Hương 0392644318  

11.   Trường THPT Lý Thường Kiệt Phạm Thị Vân 0972369929  
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12.   Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Khúc Ánh Ngọc 0901581886  

13.   Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Trần Minh Thư 0799257818  

14.   Trường THPT Đồng Hoà Vũ Thị Hồng Nhung  0946510998  

15.   Trường THPT Thái Phiên Nông Thị Kim Chung 0978962259  

16.   Trường THPT Tiên Lãng Hoàng Thị Hồng Thắm 0355386876  

17.   Trường THPT Toàn Thắng Nguyễn Ba Quý 0367787052  

18.   Trường THPT Toàn Thắng Nguyễn Thị Giang 0906063151  

19.   Trường THPT Tô Hiệu Khúc Thị Dịu 0974781210  

20.   Trường THPT Vĩnh Bảo Lương Thị Huyền 0387558602  

21.   Trường THPT Quốc Tuấn Phạm Thị Mai 0976048816  

22.   Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông Phạm Thị Thoa 0963062546  

23.   Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông Vũ Thị Thái 0913246216  

24.   Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông Vũ Thị Thu 0936038759  

25.   Trường THPT Thuỷ Sơn Đào Thị Chung 0914466680  

26.   Trường THPT Nhữ Văn Lan Phạm Thị Bình 0339164189  

27.   Trường THPT Nguyễn Khuyến Nguyễn Mạnh Hoàng 0936542963  

28.   Trường THPT  An Hải Phạm Thị Hồng Cúc 0902006924  

29.   Trường THPT Nam Triệu Nguyễn Thị Kim Thoa 0971882648  

30.   Trường THPT Hàng Hải 1 Vũ Thị Huyền 0834928586  

 Nhóm 3 (16 thành viên)    

1.   Trường THPT An Dương Bùi Thị Nga 0936462779  

1.   Trường THPT An Lão Nguyễn Đức Hoàng 0975996457  

2.   Trường THPT Cát Bà Lê Quang Hưng 0972880006  

3.   Trường THPT Hồng Bàng Nguyễn Xuân Trung 0936190885  

4.   Trường THPT Ngô Quyền Trần Tăng Hữu 0912008774  

5.   Trường THPT Đồng Hoà Phạm thị Hà 0818395866  

6.   Trường THPT Tô Hiệu Nguyễn Thị Sao 0347264168  

7.   Trường THPT Quốc Tuấn Phạm Thị Kim Liên 0946896393  

8.   Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông Nguyễn Trung Thành 0904460181  

9.   Trường THPT Thuỷ Sơn Phạm Thị Vân Nhung 0936906748  

10.   Trường THPT Lương Thế Vinh Trần Văn Hòa 0962320481  

11.   Trường THPT Phan Chu Trinh Bùi Thị Thu Hương  0904763707  

12.   Trường THPT Thăng Long Đỗ Văn Hùng 0906130779  

13.  Trường Khiếm thính Hải Phòng Bùi Thị Thủy 0915187691  

14.  Trường Khiếm thị Hải Phòng Nguyễn Thúy Hằng 0936915107  

15.  Trường Khiếm thị Hải Phòng Trần thị Thúy Hồng 0904118846  

 Nhóm 4 (25 thành viên)    

1.   Trường THPT An Dương Đào Mạnh Huy  0914183538  

2.   Trường THPT An Lão Lê Thị Mai 0833224666  

3.   Trường THPT An Lão Vũ Văn Dung 0928661234  

4.   Trường THPT Kiến Thuỵ Nguyễn Thị Mến  0834129148  

5.   Trường THPT Kiến Thuỵ Nguyễn Thị Thu Huế  0336000325  

6.   Trường THPT Lê Hồng Phong Phạm Thị Thu Hà 039 7304392  

7.   Trường THPT Lê Ích Mộc Nguyễn Văn Toàn 0865817899  

8.   Trường THPT Lê Quý Đôn Nguyễn Đức Toản 0988441129  

9.   Trường THPT Lý Thường Kiệt Vũ Thị Thu Huyền 0986732479  
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10.   Trường THPT Nguyễn Trãi Tô Xuân Thu 0987867705  

11.   Trường THPT Phạm Ngũ Lão Lại Thị Hải Hậu 0932203345  

12.   Trường THPT Đồng Hoà Nguyễn Thị Nhung 0946861798  

13.   Trường THPT Đồng Hoà Nguyễn Thị Thu Trang 0989188774  

14.   Trường THPT Thái Phiên Phạm Thu Hà 0912665476  

15.   Trường THPT Tiên Lãng Nguyễn Công Khải 0936954966  

16.   Trường THPT Toàn Thắng Phạm Khắc Hà 0972742624  

17.   Trường THPT Trần Hưng Đạo Nguyễn Thị Tâm 0985232606  

18.   Trường THPT Trần Nguyên Hãn Nguyễn Thị Loan 0904134700  

19.   Trường THPT Vĩnh Bảo Lã Viết Vinh 0974422656  

20.   Trường THPT Quốc Tuấn Bùi Quang Hưng  0978474976  

21.   Trường THPT Lê Chân Trần Thị Yến 0975359019  

22.   Trường THPT Thuỷ Sơn Đoàn Bá Thượng 0986199217  

23.   Trường THPT Nhữ Văn Lan Lê Thanh Bình 0978694735  

24.   Trường THPT Lương Thế Vinh Trần Thị Thu Hằng 0948264256  

25.   Trường THPT Phan Chu Trinh Phạm Bách Tùng 0365134378  

 Nhóm 5 (20 thành viên)    

1.   Trường THPT An Dương Phạm Đức Cường  0989127725  

2.   Trường THPT An Lão Bùi Đức Thành  0982082224  

3.   Trường THPT An Lão Nguyễn Văn Dũng 0915652826  

4.   Trường THPT Bạch Đằng Đinh Thị Mai Huyền 0989557790  

5.   Trường THPT Cát Hải Bùi Thị Thu Hằng 0972889259  

6.   Trường THPT Đồ Sơn Trần Văn Hào 0915053969  

7.   Trường THPT Kiến An Nguyễn Đình Giáp 0362766586  

8.   Trường THPT Hồng Bàng Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0989205778  

9.   Trường THPT Lê Ích Mộc Nguyễn Đăng Hiệp 0982871231  

10.   Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Văn Sơn  0986895056  

11.   Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Văn Thiết 0987507986  

12.   Trường THPT Thái Phiên Lê Đình Long 0902288189  

13.   Trường THPT Tô Hiệu Nguyễn Thị Hải Yến 0979276066  

14.   Trường THPT Thuỵ Hương Vũ Thị Hồng Thư 0979469740  

15.   Trường THPT Phan Đăng Lưu Nguyễn Thị Vân 0357114736  

16.   Trường THPT Lê Chân Trần Thị Vân Oanh 0985860988  

17.   Trường THPT Nhữ Văn Lan Phạm Văn Toán 0912541872  

18.   Trường THPT Lương Thế Vinh Đoàn Văn Nghĩa 0918979966  

19.   Trường THPT Nam Triệu Phạm Thị Thu Hương 0979726485  

20.  Trường Khiếm thính Hải Phòng Trần Thanh Tùng 09462262698  

 Nhóm 6 (11 thành viên)    

1.   Trường THPT An Lão Phạm Thị Thanh Hương 0826172222  

2.   Trường THPT Lê Hồng Phong Đỗ Thị Nam Phương  0983059266  

3.   Trường THPT Lý Thường Kiệt Nguyễn Thị Thu Hường 0986425225  

4.   Trường THPT Tiên Lãng Phạm Văn Tuấn 0987723156  

5.   Trường THPT Tô Hiệu Dương Thị Thu Hà 0904183382  

6.   Trường THPT Trần Hưng Đạo Trần Thị Hiền 0975669198  

7.   Trường THPT Phan Đăng Lưu Bùi Thị Mỹ Linh 0915781715  

8.   Trường THPT Thuỷ Sơn Bùi Thanh Tuyền 0906132895  
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9.   Trường THPT  An Hải Nguyễn Thị Lan 0983821405  

10.   Trường THPT Chuyên Trần Phú Nguyễn Thuỳ Linh 0983396655  

11.   Trường THPT Chuyên Trần Phú Phạm Thị Mai Anh 0983461567  

 Nhóm 7 (25 thành viên)    

1.   Trường THPT An Lão Vương Văn Huy 0909113666  

2.   Trường THPT Cộng Hiền Nguyễn ĐìnhXuân 0389989331  

3.   Trường THPT Kiến An Nguyễn Thị Hưng 0962180476  

4.   Trường THPT Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Phương Dung 0983623974  

5.   Trường THPT Lê Ích Mộc Nguyễn Văn Tịnh 0913576448  

6.   Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Minh Quý 0911232888  

7.   Trường THPT Ngô Quyền Tạ Xuân Hòa 0913562422  

8.   Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Bùi Trọng Tâm 0946248399  

9.   Trường THPT Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Xuân Thảo 0972604699  

10.   Trường THPT Đồng Hoà Đinh Ngọc Thuần 0833060577  

11.   Trường THPT Trần Nguyên Hãn Hoàng Thị Phương Thảo 0912506336  

12.   Trường THPT Trần Nguyên Hãn Nguyễn Thị Đoan Trang 0989061800  

13.   Trường THPT Vĩnh Bảo Trần Thị Trang Nhung 0936440658  

14.   Trường THPT Thuỵ Hương Nguyễn Thị Hồng Nhung 0834554476  

15.   Trường THPT Hải An Đặng Văn Hùng  0903462868  

16.   Trường THPT Hải An Dương Thị Hải Yến 0983265207  

17.   Trường THPT Hải An Lương Việt Cường 0912777609  

18.   Trường THPT Lê Chân Doãn Hoàng Trung 0989558486  

19.   Trường THPT Lê Chân Nguyễn Thị Mai Hương 0963253888  

20.  Trường THPT Phạm Ngũ Lão Bùi Văn Hiền 0943795688  

21.   Trường THPT Nhữ Văn Lan Lương Trọng Tuệ 0904976234  

22.   Trường THPT Lương Thế Vinh Hồ Thị Dinh 0936466350  

23.   Trường THPT Phan Chu Trinh Phạm Tuấn Hùng  0913246969  

24.   Trường THPT Thăng Long Nguyễn Thị Thủy 0913303112  

25.  Trung tâm GDKTTH-HN và BDNG Phạm Huy Tưởng 0912151355  

 Tổng: 153 thành viên    
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